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1 229019 Lập trình hướng đối tượng 01 001 14 TT Nguyễn Xuân Nhựt 17/01/2022 07g30 ON30 Nguyễn Phú Cường LMS https://meet.google.com/tji-tbre-twu

2 229034 Lập trình hướng đối tượng 01 001 5 TT Nguyễn Xuân Nhựt 17/01/2022 07g30 ON30 Nguyễn Phú Cường LMS

3 229072 An Ninh mạng 1 9 TT Vũ Thị Hường

4 229097 Hệ điều hành Linux 01 001 6 TT Bùi Trọng Viên

5 229031 Trí tuệ nhân tạo 02 001 26 TT Huỳnh Trọng Đức 18/01/2022 12g30 ON3 Nguyễn Hùng Duy LMS https://meet.google.com/dpm-rumb-owr?authuser=1

6 229014 Hệ điều hành 01 001 26 TT Bùi Trọng Viên 18/01/2022 14g45 ON23 Nguyễn Hùng Duy Google formhttps://meet.google.com/uij-ezsp-ptg

7 229098 Hệ quản trị SQL Server 02 001 36 TT Nguyễn Xuân Nhựt 19/01/2022 07g30 ON37 Nguyễn Thị Hồng Nguyên LMS https://meet.google.com/tji-tbre-twu

8 229098 Hệ quản trị SQL Server 04 001 33 TT Nguyễn Xuân Nhựt 19/01/2022 07g30 ON40 Phạm Thị Hiền LMS https://meet.google.com/hxx-jvts-nkw

9 229098 Hệ quản trị SQL Server 06 001 42 TT Vũ Thị Hường 19/01/2022 07g30 ON38 Phương Thị Hệ LMS https://meet.google.com/ury-tqod-eis

10 229098 Hệ quản trị SQL Server 08 001 39 TT Nguyễn Minh Trường 19/01/2022 07g30 ON13 Lê Thị Thúy Hằng LMS https://meet.google.com/ioo-hbpx-uua

11 229098 Hệ quản trị SQL Server 10 001 35 TT Nguyễn Minh Trường 19/01/2022 07g30 ON24 Lê Thị Màu LMS http://meet.google.com/kwa-ttxx-bbr

12 229004 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 02 001 38 TT Trần Anh Khoa 19/01/2022 14g45 ON26 Lê Thị Thu Trang LMS http://meet.google.com/gym-onwr-nmu

13 229004 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 02 002 37 TT Trần Anh Khoa 19/01/2022 14g45 ON23 Lê Thị Thu Trang LMS https://meet.google.com/ovz-nmzd-cne

14 229004 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 04 001 38 TT Nguyễn Minh Trường 19/01/2022 14g45 ON44 Lê Thị Thu Trang LMS https://meet.google.com/ioo-hbpx-uua

15 229004 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 04 002 38 TT Nguyễn Minh Trường 19/01/2022 14g45 ON25 Lê Thị Thu Trang LMS https://meet.google.com/xke-yxge-wef

16 229046 Corel Draw 01 001 40 TT Thái Thị Huyên 20/01/2022 09g45 ON19 Nguyễn Thị Hải Yến LMS https://meet.google.com/ovz-nmzd-cne

17 229046 Corel Draw 03 001 48 TT Chu Thị Mai 20/01/2022 09g45 ON39 Nguyễn Thị Hải Yến LMS https://meet.google.com/xke-yxge-wef

18 229046 Corel Draw 05 001 36 TT Thái Thị Huyên 20/01/2022 09g45 ON35 Nguyễn Minh Lộc LMS https://meet.google.com/fvt-kabn-qif?pli=1&authuser=1

19 229022 Mạng máy tính 02 001 40 TT Đặng Hồng Hiệp 20/01/2022 14g45 ON42 Nguyễn Phú Cường LMS https://meet.google.com/uax-qpvm-mck

20 229022 Mạng máy tính 04 001 40 TT Vũ Thị Hường 20/01/2022 14g45 ON28 Nguyễn Phú Cường LMS https://meet.google.com/hwi-cunx-vpu

21 229022 Mạng máy tính 06 001 35 TT Bùi Trọng Viên 20/01/2022 14g45 ON36 Nguyễn Phú Cường LMS https://meet.google.com/uij-ezsp-ptg

22 229022 Mạng máy tính 07 001 36 TT Đặng Hồng Hiệp 20/01/2022 14g45 ON30 Nguyễn Bá Lưu LMS https://meet.google.com/ovz-nmzd-cne

23 229113 Thiết kế Web 02 001 39 TT Nguyễn Thái Khánh Quyên 21/01/2022 07g30 ON14 Nguyễn Bá Lưu LMS http://meet.google.com/kwa-ttxx-bbr

24 229113 Thiết kế Web 04 001 39 TT Nguyễn Thái Khánh Quyên 21/01/2022 07g30 ON17 Nguyễn Bá Lưu LMS https://meet.google.com/ggd-roqd-zpe

25 229113 Thiết kế Web 06 001 38 TT Nguyễn Thái Khánh Quyên 21/01/2022 07g30 ON20 Nguyễn Bá Lưu LMS https://meet.google.com/ury-tqod-eis

26 229038 Nhập môn lập trình 01 001 41 TT Hoàng Trọng Thạch 21/01/2022 12g30 ON1 Nguyễn Phú Cường LMS https://meet.google.com/gic-rakk-hir

27 229038 Nhập môn lập trình 01 002 41 TT Hoàng Trọng Thạch 21/01/2022 12g30 ON2 Nguyễn Phú Cường LMS https://meet.google.com/ovz-nmzd-cne

28 229038 Nhập môn lập trình 03 001 40 TT Nguyễn Thị Thu Cúc 21/01/2022 12g30 ON3 Nguyễn Phú Cường LMS https://meet.google.com/hxx-jvts-nkw

29 229038 Nhập môn lập trình 03 002 40 TT Nguyễn Thị Thu Cúc 21/01/2022 12g30 ON4 Nguyễn Hùng Duy LMS https://meet.google.com/xke-yxge-wef

30 229038 Nhập môn lập trình 05 001 40 TT Nguyễn Thị Thu Cúc 21/01/2022 12g30 ON5 Nguyễn Hùng Duy LMS https://meet.google.com/hwi-cunx-vpu

31 229038 Nhập môn lập trình 05 002 40 TT Nguyễn Thị Thu Cúc 21/01/2022 12g30 ON6 Nguyễn Hùng Duy LMS https://meet.google.com/vrn-hbxr-wbf

32 229038 Nhập môn lập trình 07 001 22 TT Hoàng Trọng Thạch 21/01/2022 12g30 ON7 Lê Thị Màu LMS https://meet.google.com/ury-tqod-eis

33 229038 Nhập môn lập trình 08 001 24 TT Trần Anh Khoa 21/01/2022 12g30 ON8 Lê Thị Màu LMS http://meet.google.com/gym-onwr-nmu

34 229038 Nhập môn lập trình 09 001 40 TT Nguyễn Thị Thu Cúc 21/01/2022 12g30 ON9 Lê Thị Màu LMS https://meet.google.com/uax-qpvm-mck

35 229038 Nhập môn lập trình 10 001 29 TT Hoàng Trọng Thạch 21/01/2022 12g30 ON10 Nguyễn Thị Hồng Nguyên LMS https://meet.google.com/ioo-hbpx-uua

36 229086 Cấu trúc rời rạc 02 001 35 TT Trương Quang Mạnh 21/01/2022 14g45 ON8 Phương Thị Hệ LMS http://meet.google.com/bpm-mqkq-tew

37 229086 Cấu trúc rời rạc 04 001 33 TT Đặng Hồng Hiệp 21/01/2022 14g45 ON9 Phương Thị Hệ LMS https://meet.google.com/uax-qpvm-mck

38 229086 Cấu trúc rời rạc 05 001 29 TT Đặng Hồng Hiệp 21/01/2022 14g45 ON10 Phương Thị Hệ LMS https://meet.google.com/ggd-roqd-zpe
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39 229086 Cấu trúc rời rạc 06 001 24 TT Trương Quang Mạnh 21/01/2022 14g45 ON11 Trần Thị Hoàn LMS https://meet.google.com/uij-ezsp-ptg

40 229086 Cấu trúc rời rạc 07 001 38 TT Đặng Hồng Hiệp 21/01/2022 14g45 ON12 Trần Thị Hoàn LMS https://meet.google.com/vrn-hbxr-wbf

41 229086 Cấu trúc rời rạc 08 001 38 TT Trương Quang Mạnh 21/01/2022 14g45 ON13 Trần Thị Hoàn LMS https://meet.google.com/apn-spai-ewz

42 229086 Cấu trúc rời rạc 09 001 37 TT Trương Quang Mạnh 21/01/2022 14g45 ON15 Nguyễn Minh Lộc LMS https://meet.google.com/hxx-jvts-nkw

43 229086 Cấu trúc rời rạc 10 001 38 TT Đặng Hồng Hiệp 21/01/2022 14g45 ON16 Nguyễn Minh Lộc LMS https://meet.google.com/ovz-nmzd-cne

44 229086 Cấu trúc rời rạc 13 001 37 TT Đặng Hồng Hiệp 21/01/2022 14g45 ON18 Nguyễn Minh Lộc LMS https://meet.google.com/xke-yxge-wef

45 229086 Cấu trúc rời rạc 14 001 39 TT Đặng Hồng Hiệp 21/01/2022 14g45 ON20 Nguyễn Hữu Định LMS https://meet.google.com/ury-tqod-eis

46 229126 Tin học 01 001 40 TT Phạm Văn Sơn 22/01/2022 07g30 ON17 Nguyễn Hải Nam LMS https://meet.google.com/wpq-cfii-vys

47 229126 Tin học 73 001 48 TT Vũ Thị Hường 22/01/2022 07g30 ON8 Hoàng Đức Minh LMS https://meet.google.com/hwi-cunx-vpu

48 229126 Tin học 74 001 51 TT Huỳnh Tấn Phát 22/01/2022 07g30 ON5 Nguyễn Hải Nam LMS https://meet.google.com/ury-tqod-eis

49 229126 Tin học 75 001 47 TT Trần Anh Khoa 22/01/2022 07g30 ON14 Hoàng Đức Minh LMS http://meet.google.com/gym-onwr-nmu

50 229126 Tin học 76 001 53 TT Đặng Hồng Hiệp 22/01/2022 07g30 ON36 Lê Thị Thúy Hằng LMS https://meet.google.com/uax-qpvm-mck

51 229126 Tin học 77 001 50 TT Đặng Hồng Hiệp 22/01/2022 07g30 ON28 Lê Thị Thúy Hằng LMS https://meet.google.com/xke-yxge-wef

52 229105 Lập trình Android 1 40 TT Hồ Diên Lợi 23/01/2022 08g30 ON1 Báo cáo https://meet.google.com/vrn-hbxr-wbf

53 229105 Lập trình Android 2 40 TT Hồ Diên Lợi 23/01/2022 11g30 ON2 Báo cáo https://meet.google.com/vrn-hbxr-wbf

54 229042 Lập trình Windows (C#) 4 10 TT Huỳnh Tấn Phát 15/01/2022 12g30 ON8 Báo cáo https://meet.google.com/ggd-roqd-zpe

55 229042 Lập trình Windows (C#) 2 32 TT Nguyễn Anh Tú 11/01/2022 12g00 ON9 Báo cáo https://meet.google.com/ury-tqod-eis

56 229102 Kiểm thử phần mềm cơ bản 4 37 TT Phạm Văn Sơn 21/01/2022 8g00 ON3 Báo cáo https://meet.google.com/wpq-cfii-vys

57 229102 Kiểm thử phần mềm cơ bản 1 38 TT Nguyễn Thị Hồng Vân 18/01/2022 08g30 ON4 Báo cáo https://meet.google.com/jyh-szeg-iqq

58 229021 Lập trình web 01 49 TT Chu Thị Mai 15/01/2022 8g00 ON1 Báo cáo https://meet.google.com/xke-yxge-wef

59 229021 Lập trình web 02 25 TT Hồ Diên Lợi 14/01/2022 08g30 ON2 Báo cáo https://meet.google.com/vrn-hbxr-wbf

60 229025 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (UML)01 25 TT Vũ Thị Hường 17/01/2022 7g30 ON5 Báo cáo https://meet.google.com/hwi-cunx-vpu

61 229068 Thiết kế mạng máy tính 01 6 TT Nguyễn Minh Trường 22/01/2022 8g00 ON6 Báo cáo https://meet.google.com/ioo-hbpx-uua

62 229089 Chuyên đề ASP.NET 01 32 TT Hồ Diên Lợi 13/01/2022 08g30 ON7 Báo cáo https://meet.google.com/vrn-hbxr-wbf

63 229089 Chuyên đề ASP.NET 02 24 TT Hồ Diên Lợi 13/01/2022 11g30 ON8 Báo cáo https://meet.google.com/vrn-hbxr-wbf

64 229090 Chuyên đề thực tập 1 01 8 TT Đặng Hồng Hiệp ON9 Báo cáo https://meet.google.com/uax-qpvm-mck
65 229094 Chuyên đề ứng dụng cho lập trình Web 01 17 TT Nguyễn Anh Tú 30/12/2021 16g45 ON10 Báo cáo https://meet.google.com/ury-tqod-eis

66 229104 Kỹ thuật lập trình 01 34 TT Trần Anh Khoa 18/01/2022 17g00 ON11 Vấn đáp http://meet.google.com/gym-onwr-nmu

67 229121 Chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp (Tin) 01 1 TT Đặng Hồng Hiệp ON12 Báo cáo https://meet.google.com/uax-qpvm-mck
68 224003 Anh văn 1 52_LT001 30 NN 17/01/2022 14g45 ON16 Nguyễn Hải Nam LMS https://meet.google.com/ggd-roqd-zpe

69 224103 Anh văn cơ bản 11 001 37 NN 18/01/2022 07g30 ON16 Nguyễn Bá Lưu LMS https://meet.google.com/wpq-cfii-vys

70 224103 Anh văn cơ bản 11 002 37 NN 18/01/2022 07g30 ON17 Nguyễn Hải Nam LMS https://meet.google.com/uax-qpvm-mck

71 224103 Anh văn cơ bản 12 001 35 NN 18/01/2022 07g30 ON18 Trần Thị Hoàn LMS https://meet.google.com/tji-tbre-twu

72 224103 Anh văn cơ bản 12 002 35 NN 18/01/2022 07g30 ON19 Lê Thị Màu LMS https://meet.google.com/ggd-roqd-zpe

73 224103 Anh văn cơ bản 20 002 35 NN 18/01/2022 09g45 ON16 Nguyễn Bá Lưu LMS http://meet.google.com/kwa-ttxx-bbr

74 224103 Anh văn cơ bản 21 001 33 NN 18/01/2022 09g45 ON17 Hoàng Đức Minh LMS https://meet.google.com/hxx-jvts-nkw

75 224103 Anh văn cơ bản 21 002 32 NN 18/01/2022 09g45 ON18 Nguyễn Phú Cường LMS https://meet.google.com/xke-yxge-wef

76 224103 Anh văn cơ bản 22 001 49 NN 18/01/2022 09g45 ON19 Nguyễn Bá Lưu LMS https://meet.google.com/hwi-cunx-vpu

77 224103 Anh văn cơ bản 55 001 25 NN 18/01/2022 09g45 ON20 Hoàng Đức Minh LMS https://meet.google.com/ggd-roqd-zpe
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